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I. Trắc nghiệm: ( 5 điểm) Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước 

phương án đúng vào giấy kiểm tra. 

Câu 1: Câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người chung một nước phải thương nhau 

cùng” thể hiện truyền thống tốt đẹp nào dưới đây? 

A. Truyền thống yêu thương con người.            B. Truyền thống cần cù lao động. 

C. Truyền thống yêu nước.                                 D. Truyền thống hiếu học 

Câu 2: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền 

thống gia đình, dòng họ? 

A. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. 

B. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.  

C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu . 

D. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh. 

Câu 3: “Sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông chia sẻ những khó khăn, đau thương của người khác, dìu 

dắt giúp đỡ những người mắc sai lầm để họ tìm ra điều đúng đắn, biết hi sinh quyền lợi của bản 

thân”  thể hiện nội dung nào sau đây?  

A. Khái niệm yêu thương con người.                 B. Ý nghĩa của yêu thương con người. 

C. Cách rèn luyện yêu thương con người.          D. Biểu hiện của yêu thương con người.  

Câu 4: Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người? 

A. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. 

B. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19. 

C. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

D. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi. 

Câu 5: Yêu thương con người sẽ nhận được: 

A. sự khinh thường từ mọi người.                       B. sự yêu quý và kính trọng từ mọi người. 

C. sự xa lánh từ mọi người xung quanh.             D. sự chê bai từ những người xung quanh. 

Câu 6: Hành động hiến máu nhân đạo hằng năm thể hiện nội dung nào dưới đây? 

A. Siêng năng, kiên trì                                         B. Tình yêu thương con người 

C. Tự làm chủ bản thân                                        D. Sống giản dị 

Câu 7: Bố mẹ K đều là thạc sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Vì vậy K rất 

hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con 

cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ của K thể hiện thái độ chưa đúng 

trong việc: 

A. phát huy truyền thống gia đình.   B. biết hưởng thụ cuộc sống hiện tại. 

C. biết ỷ nại vào vị thế của bố mẹ.   D. phát huy lợi thế của bố mẹ. 

Câu 8: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” thể hiện truyền thống:  

A. hiếu thảo      B. hiếu học 

C. yêu nước      D. yêu thương con người 
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Câu 9: Câu ca dao “ Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” là 

nói đến truyền thống gì của nơi đây? 

A. Lao động  B. Nghề nghiêp  C. Học tập  D. Đạo đức 

Câu 10: Gia đình Hoa luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm 

thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì ? 

A. Giúp đỡ con cháu làm giàu.  B. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

C. Yêu thương con cháu.   D. Quan tâm con cháu. 

Câu 11: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” 

nói đến điều gì? 

A. Đức tính tiết kiệm.  B. Lòng yêu thương con người. 

C. Tinh thần yêu nước.  D. Tinh thần đoàn kết. 

Câu 12: Người có hành vi nào dưới đây là thể hiện lòng yêu thương con người? 

A. Buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng  B. Chia sẻ thông tin giả lên mạng xã hội. 

C. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.  D. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng bệnh 

Câu 13: Siêng năng, kiên trì là đức tính của con người, biểu hiện ở: 

A. làm việc tự giác, cần cù; thường xuyên, đều đặn 

B. làm việc miệt mài, quyết tâm giữ vững ý chí. 

C. làm việc khi bị nhắc 

D. làm việc tự giác, cần cù; thường xuyên, đều đặn; miệt mài, quyết tâm giữ vững ý chí. 

Câu 14: Biểu hiện nào sau đây trái với siêng năng, kiên trì? 

A. Biết tận dụng thời gian, say sưa làm việc. 

B. Không nản lòng trước những khó khăn, thử thách. 

C. Gặp việc khó thường do dự, đùn đẩy cho người khác. 

D. Chịu khó, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra. 

Câu 15: Trong các câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào nói về tính siêng năng, kiên trì? 

A. Đói cho sạch, rách cho thơm.  

B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 

C. Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống.  

D. Biết thì thưa thốt/ Không biết thì dựa cột mà nghe. 

Câu 16: Kiên trì là sự quyết tâm giữ vững ý chí, làm đến cùng dù gặp điều gì? 

A. cơ hội.      B. thuận lợi, thành công. 

C. điều kiện.      D. khó khăn, trở ngại. 

Câu 17: Ước mơ của Nam sau này trở thành thủ môn giỏi. Theo em Nam nên chọn cách nào 

dưới đây để thực hiện ước mơ của mình?  

A. Thỉnh thoảng mới ra sân luyện tập bóng đá B. Luyện tập bóng đá hàng ngày 

C. Mỗi tuần luyện tập bóng đá 15 phút   D. Không cần luyện tập bóng đá 

Câu 18: Trong giờ kiểm tra môn Toán em thấy bạn M đang chép tài liệu trong giờ. Trong trường 

hợp này em sẽ: 

A. báo với cô giáo bộ môn để bạn bị đánh dấu bài.                    

B. mặc kệ, coi như không biết 

C. nhắc nhở bạn để bạn rút kinh nghiệm.         

D. đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp. 

Câu 19: Để đạt kết quả cao trong học tập, em chọn việc làm nào trong các việc sau? 

A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.               B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. 
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C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.           D. Không chuẩn bị bài mới. 

Câu 20: Em không đồng tình với hành vi nào sau đây? 

A. Lan luôn giúp đỡ người khác. 

B. Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội lớp 7A cử Toàn chép và giảng bài 

cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng bạn Toàn không đồng ý với lí do Vân không phải là bạn thân 

của Toàn. 

C. Bé Thuý ở nhà một mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua thấy vậy đã vào băng bó vết 

thương cho Thuý và mời thầy thuốc đến khám cho em. 

D. Mẹ bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một bạn khác tới thăm hỏi; chăm sóc mẹ bạn 

Hải. 

II. Tự luận: ( 5 điểm)  

Câu 1. (2 điểm) Yêu thương con người là gì? Hãy cho một ví dụ thể hiện phẩm chất yêu thương 

con người? 

Câu 2. (3 điểm) Cho tình huống: 

    Nhà trường phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Ở lớp của Linh, các bạn ủng hộ 

tiền và rất nhiều quần áo. Do gia đình khó khăn nên Linh chỉ đóng góp được một ít sách giáo 

khoa cũ. Một số bạn trong lớp phê bình Linh, cho rằng Linh không biết yêu thương, giúp đỡ 

người khác. 

Câu hỏi: 

a. Em có đồng tình với một số bạn trong lớp phê bình Linh không? Vì sao?  

b. Nếu em là bạn cùng lớp với Linh, em sẽ khuyên các bạn như thế nào? 

c. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? 

 

                                     -  Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra  - 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 


